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PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN
CHỨC DANH VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ

(Kèm theo Thông báo số 06/TB-HĐTDCCCX ngày 06/3/2024)

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008
- Chương I: Điều 3, 5, 
- Chương II: Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

- Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 - Chương II: Điều 7, 8, 9, 10.
- Chương III: Điều 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
- Chương V: Điều 32, 33.
3. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

- Chương II: Khoản 2 Điều 11.
4. Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022

- Chương I: Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15.
- Chương II: Điều 16, 17, 18, 19, 20.

- Chương III: Điều 74, 75.
5. Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày ngày 23 tháng 11 năm 2015 

- Chương I: Điều 4, 5, 6, 10, 11.

- Chương II: Điều 16, 22, 23, 24, 25, 26.

- Chương III: Điều 31, 33, 34, 35.

- Chương VII: Điều 66.

6.  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022
- Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Chương II: Điều 11, 15, 25, 26.

7. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Chương I: Điều 3, 4, 5, 6. 

- Chương II: Điều 8, 11.

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN

CHỨC DANH ĐỊA CHÍNH – NN – XĐ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Thông báo số   06/TB-HĐTDCCCX ngày 06/3/2024)

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008
- Chương I: Điều 3, 5, 

- Chương II: Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

2. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

- Chương II: Khoản 3 Điều 11.

3. Văn bản hợp nhất Luật Đất đai số 21/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội
- Chương I: Điều 5, 6, 10, 11, 12.

- Chương II: Điều 22.

- Chương V: Điều 52, 57, 59.

- Chương VI: Điều 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71. 
- Chương VII: Điều 95, 98, 99, 100, 101, 105.
 - Chương XI: Điều 188, 190, 191, 195, 196.

- Chương XIII: Điều 202, 203, 208.

4. Nghị định số 08/VBHN-BTNMT ngày 19/9/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 
- Chương I: Điều 3.

- Chương IV: Điều 17.

- Chương V: Điều 18, 19, 20, 21, 22.

- Chương VII: Điều 60, 61, 70.
5. Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018

- Chương III: Điều 51, 54.

- Chương IV: Điều 56, 63, 64
6. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14

- Chương I: Điều 3, 4, 5, 7, 8, 9.

- Chương III: Điều 14, 15, 16, 19, 22, 23.
- Chương VIII: Điều 73, 74.

7. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14
- Chương I: Điều 3, 4, 5, 8.

- Chương VII: Điều 49, 50, 51, 52.
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NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN

CHỨC DANH VĂN HÓA – XÃ HỘI
(Kèm theo Thông báo số   06/TB-HĐTDCCCX ngày 06/3/2024)

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 
- Chương II: Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

2. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

- Chương II: Khoản 6 Điều 11.

3. Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009

- Chương I: Điều 2, 4, 9.
- Chương II: Điều 17, 18.

4. Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010

- Chương I: Điều 1, 2, 3, 5, 14.
- Chương II: Điều 15, 16, 18, 19, 20.

5. Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016

- Chương I: Điều 1, 4, 5, 6, 8, 10.
- Chương II: Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
- Chương IV: Điều 47, 53, 60, 61, 62.
6. Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 về Ưu đãi người có công với cách mạng

- Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 7.

- Chương III: Điều 41, 42, 43.

7. Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

- Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5.
- Chương II: Điều 6, 7, 8.

- Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III
8. Nghị định số 54/2019 ngày 16/9/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

- Chương II: Điều 4, 5, 6, 7, 8.

9. Luật du lịch năm 2017 ngày 19 tháng 6 năm 2017

- Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- Chương II: Điều 10, 11, 12, 13, 14.

- Chương III: Điều 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

- Chương IV: Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
PHỤ LỤC 4
NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYỂN

CHỨC DANH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

(Kèm theo Thông báo số  06/TB-HĐTDCCCX ngày 06/3/2024)

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 

- Chương I: Điều 3, 5, 

- Chương II: Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

2. Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

- Chương II: Khoản 4 Điều 11.

3. Luật Ngân sách số 83 năm 2015 ngày 25 tháng 06 năm 2015

- Chương I: Điều 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
- Chương II: Điều 30, 31, 32, 33, 34.

- Chương III: Điều 37, 38, 39, 40.

- Chương IV: Điều 41, 42.
4. Luật Kế toán số 88 ngày 20 tháng 11 năm 2015

- Chương I: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15.
- Chương II: Điều 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
- Chương III: Điều 51, 52.

5. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15 ngày 21 tháng 6 năm 2017
- Chương I: Điều 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10.
- Chương II: Điều 12.

- Chương III: Điều 20, 22, 24, 25, 28, 33, 34, 40.
